
TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Bản án số: 07/2021/KDTM-PT 

Ngày:  29 - 6 - 2021 
V/v Tranh chấp hợp đồng Tín dụng. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH            

  - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Võ Công PH. 

Các Thẩm phán:                           Bà Đỗ Thị Thắm. 

                                             Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân.    

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nguyên Thủy là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thanh Thủy – Kiểm sát viên. 

          Ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 11/2021/TLPT-KDTM ngày 26 tháng 4 năm 

2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

Do bản án kinh doanh tH mại sơ thẩm số: 18/2021/KDTM-ST ngày 25 tháng 

02 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Q bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 155/2021/QĐ-PT ngày 03 tháng 6 

năm 2021, giữa các đương sự:    

          - Nguyên đơn: Ngân hàng A. 

Trụ sở: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. 

           Đại diện theo pháp luật: Ông Phan Đức T – Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Quang Đ – Phó trưởng phòng khách hàng 

3 thuộc Ngân hàng A, chi nhánh P. 

Địa chỉ: Số 340 đường L, phường Trần Quang Diệu, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. 

- Bị đơn: Công ty TNHH B. 
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Trụ sở: 663 Âu Cơ, phường X, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Đại diện theo pháp luật: Bà Đoàn Thị H – Giám đốc (có đơn yêu cầu xét xử 

vắng mặt). 

          Người kháng cáo: Ngân hàng A là nguyên đơn trong vụ án.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng A, ông Đào Quang Đ, 

trình bày: 

          Ngân hàng A chi nhánh P (viết tắt là Ngân hàng) đã cho Công ty TNHH B 

(viết tắt là Công ty) vay vốn theo các hợp đồng tín dụng sau: 1. Hợp đồng tín dụng 

trung hạn số 01/2009/HĐDH ngày 24/4/2009, Phụ lục hợp đồng số 25/4/2009, biên 

bản sửa đổi HĐ số 02 ngày 2/3/2010, phụ lục HĐTD ngày 6/7/2010, Công ty rút 

vốn theo các Bảng kê rút vốn (nhận nợ vay), có dư nợ gốc còn lại theo hợp đồng là 

0 đồng; dư nợ lãi tạm tính đến hết ngày 25/02/2021 là 1.668.366.091 đồng. 2. Hợp 

đồng tín dụng trung hạn số 01/2011/HĐTH ngày 31/5/2011, có dư nợ gốc còn lại 

theo hợp đồng là 89.330,00 USD và 0 đồng; dư nợ lãi tạm tính đến hết ngày 

25/02/2021 là 73.328,14 USD và 856.949.348 đồng. 3. Hợp đồng tín dụng số 

01/2013/HĐTD ngày 26/4/2013, có dư nợ gốc còn lại theo hợp đồng là 0 đồng, dư 

nợ lãi tạm tính đến hết ngày 25/02/2021 là 73.700.369 đồng. 4. Hợp đồng tín dụng 

ngắn hạn hạn mức số 01/2010/HĐTDHM ngày 08/02/2010, có dư nợ gốc còn lại là 

0 đồng, dư nợ lãi tạm tính đến hết ngày 25/02/2021 là 1.045.339.270 đồng. 5. Hợp 

đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 01/2011/HĐHM ngày 16/02/2011, có dư nợ 

gốc còn lại là 183.109,78.00 USD và 11.638.123.068 đồng; dư nợ lãi tạm tính đến 

hết ngày 25/02/2021 là  186.177,57 USD và 15.539.275.386 đồng.  

Tính đến ngày 25/02/2021, tổng dư nợ của Công ty là 43.125.653.178 đồng 

(trong đó có dư nợ gốc là 17.939.655.179 đồng, dư nợ lãi là 25.185.997.999 đồng) 

(tỷ giá ngày 25/02/202 là 23.130 đồng/1USD).Tài sản bảo đảm cho các khoản vay 

theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/HĐTC ngày 22/5/2012, là hàng tồn kho 

(nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng hóa đã và sẽ hình thành) mà Công ty thế 

chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Trị giá 12.024.762.425đ. 

Nay Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Công ty phải có nghĩa vụ trả 

cho Ngân hàng số tiền tính đến hết ngày 25/02/2021 là: 43.125.653.178đ, (trong đó 

có dư nợ gốc là 17.939.655.179 đồng, dư nơ ̣lãi là 25.185.997.999đ) và tiếp tuc̣ trả 

lãi phát sinh theo quy định cho đến khi trả hết nợ. Trường hợp bị đơn không trả 

được nợ, yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định. Quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn xác định bị đơn đã bán tài sản thế chấp nhưng không trả 

nợ cho Ngân hàng. 

Bị đơn Công ty TNHH B do bà Đoàn Thị H đại diện theo pháp luâṭ trình 

bày:  
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Công ty thống nhất có thế chấp tài sản là toàn bộ hàng tồn kho (nguyên vật 

liệu, thành phẩm và hàng hóa đã và sẽ hình thành) để vay vốn của Ngân hàng theo 

05 hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/HĐTC ngày 

22/5/2012, như lời trình bày của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn.  

Công ty cũng thống nhất đối với các khoản nợ theo thông báo của Ngân 

hàng, tính đến hết ngày 29/10/2020 Công còn nợ Ngân hàng số tiền là: 

42.285.073.881 đồng (trong đó có dư nợ gốc là 17.955.184.247 đồng, dư nơ ̣lãi là 

24.329.889.634 đồng). Công ty chấp nhâṇ trả số tiền gốc còn nợ tính đến hết ngày 

29/10/2020 là 17.955.184.247 đồng, nhưng hiêṇ taị Công ty đang găp̣ khó khăn 

nên xin Ngân hàng giảm toàn bô ̣tiền laĩ 24.329.889.634 đồng và lãi phát sinh theo 

quy điṇh. Đối với tài sản thế chấp, do Ngân hàng thu hồi kho, trụ sở của Công ty 

bán để thi hành án cho các khoản nợ khác, dẫn đến tài sản đang thế chấp phải gửi 

nhiều nơi không kiểm soát được nên bị thất thoát và mất do bão lụt năm 2016, một 

số hàng hóa là hóa chất để lâu hư hỏng; hiện tài sản thế chấp không còn. 

          Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 18/2021/KDTM-ST ngày 25 

tháng 02 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định đã quyết định: 

          Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng A. Buộc Công ty 

TNHH B  có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng A tổng số tiền còn nợ tính đến ngày xét 

xử sơ thẩm 25/02/2021 là 43.125.178 đồng, trong đó: nợ gốc và lãi tính đến ngày 

xét xử nợ gốc 17.939.655.179 đồng và nợ lãi 25.185.997.999 đồng (tạm quy đổi 

theo tỷ giá liên ngân hàng ngày 25/02/2021: 23.130 VNĐ/USD).   

          Không chấp nhận yêu cầu xin trả dần tiền gốc và xin giảm toàn bộ tiền lãi 

của Công ty TNHH B. 

          Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng A đối với yêu cầu xử lý 

tài sản thế chấp để thu hồi nợ, vì tài sản thế chấp không còn. 

          Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm, chi phí tố tụng khác và quyền kháng cáo của các đương sự. 

          Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Ngân hàng A có đơn kháng cáo một phần bản án 

sơ thẩm với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm:  

          - Ghi nhận quyền của Ngân hàng đối với tài sản bảo đảm hoặc ra phán quyết 

buộc Công ty bồi thường thiệt hại tương ứng với giá trị tài sản thế chấp hàng tồn 

kho, theo hợp đồng thế chấp tài sản số: 01/2012/HDDTC ngày 22/5/2012.  

          - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại thời điểm thế chấp chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại, tương ứng với giá trị tài sản thế chấp hàng tồn kho, 

theo hợp đồng thế chấp tài sản số: 01/HĐTC ngày 22/5/2012. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:  

- Về tố tụng: Trong quá trình tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham 

gia tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng. 
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- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hủy một phần 

án Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 18/2021/KDTM-ST ngày 25 tháng 

02 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Q về phần về phần xử lý tài sản thế 

chấp để thu hồi nợ. Giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo 

thẩm quyền. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm 

nhận định: 

[1]  Xét kháng cáo của nguyên đơn Ngân hàng A, Hội đồng xét xử (HĐXX) 

thấy rằng:  

          [1.1] Đối với yêu cầu ghi nhận quyền của Ngân hàng đối với tài sản bảo 

đảm: Các đương sự đều thống nhất tài sản thế chấp là toàn bộ hàng tồn kho 

(nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng hóa đã và sẽ hình thành), được giao cho 

Công ty quản lý sau khi đăng ký giao dịch đảm bảo và hiện nay tài sản thế chấp 

không còn trên thực tế. Ngân hàng cho rằng việc tài sản thế chấp không còn là do 

lỗi của Công ty đã không khai báo trung thực, kịp thời và không có biện pháp bảo 

quản tài sản làm thất thoát, mất mát. Tuy nhiên, theo Biên bản lấy lời khai ngày 

22/4/2020, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng đã trình bày: Công ty đã bán 

hàng thành phẩm nhưng không trả nợ cho Ngân hàng, nhưng Ngân hàng không có 

biện pháp ngăn chặn và không chứng cứ để chứng minh. Tài sản thế chấp còn hay 

mất Ngân hàng không đưa ra được nhận định. Từ khi hai bên ký kết hợp đồng thế 

chấp năm 2012 cho đến nay, Ngân hàng cũng không thực hiện việc kiểm tra, định 

giá lại tài sản thế chấp theo định kỳ tối đa 6 tháng đối với động sản và tối đa 12 

tháng đối với bất động sản theo quy định của pháp luật (BL: 149). Mặt khác, tài 

sản thế chấp trong nhà kho của Công ty bị hư hại toàn bộ do ảnh hưởng của thiên 

tai, bão lụt là có thật và đã được Ủy ban nhân dân phường X thành phố Q xác nhận 

vào ngày 15/12/2016 (BL: 162). Ngân hàng đã giao cho Công ty bán trụ sở và nhà 

kho để thu hồi các khoản nợ khác nên Công ty nại tài sản thế chấp phải gửi nhiều 

nơi không quản lý, kiểm soát được nên xảy ra thất thoát, mất mát là có cơ sở (BL: 

183-189) và việc thất thoát tài sản trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Q đã có trả lời là chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên không xem 

xét giải quyết (BL: 212). Như vậy, việc tài sản thế chấp không còn là do thiên tai, 

bão lụt và do yếu tố khách quan, không phải là do lỗi của Công ty gây ra. Hơn nữa, 

Tòa án cũng không thể ghi nhận quyền của Ngân hàng đối với tài sản không còn 

tồn tại trong thực tế nên kháng cáo về phần này của Ngân hàng là không có căn cứ. 

          [1.2] Về yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Công ty tại thời điểm thế 

chấp chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Theo quy định của pháp luật thì Công 

ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân, có tài sản độc lập và tự chịu trách 
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nhiệm bằng tài sản của doanh nghiệp đối với nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là thành viên của Công ty chỉ chịu trách 

nhiệm hữu hạn, tức là chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 

khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, mà không 

có phải trách nhiệm bồi thường thay cho doanh nghiệp nên kháng cáo về phần này 

của Ngân hàng là không có căn cứ. 

 [2] Từ những phân tích trên, xét thấy kháng cáo của Ngân hàng A là không 

có căn cứ nên không được HĐXX chấp nhận. Giữ nguyên Bản án kinh doanh 

thương mại sơ thẩm số: 18/2021/KDTM-ST ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Tòa 

án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định.  

[3] Những quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] về án phí: Ngân hàng A phải chịu 2.000.000 đồng án phí kinh doanh 

thương mại phúc thẩm, theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

XIV. 

          [5] Ý kiến của Kiểm sát viên về việc tuân thủ pháp luật của những người tiến 

hành tố tụng, tham gia tố tụng tại cấp phúc thẩm là phù hợp với nhận định của 

HĐXX. Về việc giải quyết vụ án có một phần chưa phù hợp với nhận định của 

HĐXX. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

            Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 

29 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội khóa XIV.  

Tuyên xử: 

 1. Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của Ngân hàng A. Giữ nguyên Bản 

án kinh doanh tH mại sơ thẩm số: 18/2021/KDTM-ST ngày 25 tháng 02 năm 2021 

của Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định.  

2. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Ngân hàng A phải chịu 

2.000.000 đồng, nhưng được khấu trừ vào 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã 

nộp, theo Biên lai thu tiền số: 0003566 ngày 22/3/2021. 

3. Những quyết định khác của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm không 

bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 
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          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Định;                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND TP. Q; 

- CCTHADS TP. Q; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, Tòa dân sự. 

 

                                                      

                                                                  

    Võ Công Phương 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


